
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Phiên giao dịch ngày: 7/7/2014

Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi 0.2% -0.7%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin 1.24% 8.4       2.0     4.6%

Công nghiệp 0.19% 31.8     1.2     23.0%

Dầu khí -1.07% 7.5       2.0     5.5%

Dịch vụ Tiêu dùng -0.52% 14.0     1.8     4.4%

Dược phẩm và Y tế 1.41% 12.1     2.9     0.5%

Hàng Tiêu dùng -0.13% 12.1     4.3     11.1%

Ngân hàng 0.04% 8.7       1.3     4.6%

Nguyên vật liệu -0.64% 12.9     2.2     10.2%

Tài chính 2.41% 12.0     2.2     32.3%

Tiện ích Cộng đồng -1.46% 29.8     5.4     3.8%

VN - Index 0.23% 14.5     3.2     75.7%

HNX - Index -0.65% 17.8     1.6     24.3%

Giao dịch tự doanh của các CTCK trên HOSE

Mua % Bán %

KLGD (CP)

GTGD (triệu VND)

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Trang 1

79,686,800         

804,400              

244,152,370               

5,488,980                   

1,614,700           

35.39                          

7,067,120                   

201.75                        

166.36                        

26.70                  

43.59                  

16.89                  

78.9                    

55,114,940         

674.85                

89,374,800         

590.7                          

127,746,391               

2,105.76                     

239,870,330               
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Phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục diễn ra khá sôi động nhưng

kết thúc với diễn biến trái chiều trên hai sàn.

Mặc dù các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn như GAS(-1,78%);

VNM(-0,76%); BID(-1,3%) quay đầu giảm điểm nhưng lực

cầu tại các mã có giá trị vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục tạo động

lực mạnh mẽ giúp Vn-Index tiếp tục giữ sắc xanh với mức

tăng 1,34 điểm (0,23%) lên mức 590,69 điểm. Độ rộng thị

trường tiếp tục cho tín hiệu tích cực mặc dù có áp lực chốt lời

vào cuối phiêu với 126 mã tăng và 94 mã giảm giá. Nhóm cổ

phiếu VN30 cũng tăng điểm tích cực với 16 mã tăng và chỉ có

9 mã giảm giá. HN-Index tiếp tục đà điều chỉnh giảm tại

ngưỡng kháng cự SMA100. Chốt phiên chỉ số này giảm 0,52

điểm (-0,65%) xuống mức 78,92 điểm. Số cổ phiếu đứng giá

chiếm đa số với 174 mã tăng giá trong khi chỉ có 97 mã tăng

và 89 mã giảm giá.

FLC (+3,2%) tiếp tục là mã thu hút được dòng tiền mạnh nhất

trên cả 2 sàn với khối lượng khớp lên tới 13,9 triệu cổ phiếu.

VIC là mã thu hút được sự chú ý trong phiên hôm nay với

thông tin về việc chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 21,49%.

Trên sàn HNX, áp lực chốt lời tăng cao khiến PVS giảm 600

đồng xuống 29.800 đồng/cp sau khi có tin về lợi nhuận đột

biến trong 2 quý đầu năm. Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường

khác đều có xu hướng giảm điểm hoặc đi ngang là nguyên

nhân chính khiến HN-Index điều chỉnh phiên thứ 2 liên tiếp.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên 2 sàn nhưng với tổng giá trị

sụt giảm khá lớn so với phiên cuối tuần trước. GMD được

khối ngoại mua ròng nhiều nhất trên 2 sàn với tổng giá trị đạt

gần 101 tỷ đồng.

Nhận định vĩ mô: theo thông tin từ NHNN, tính đến ngày 2/7

tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 3,6%. Như vậy mục tiêu tăng

trưởng tín dụng 12-14% trong năm nay là điều rất khó thực

hiện vả rất có thể sẽ xảy ra tình trạng tăng trưởng giật cục

trong các tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu. Thực tế này

phản ánh tình hình nợ xấu vẫn chưa có nhiều chuyển biến và

khả năng hấp thụ nguồn tín dụng của các doanh nghiệp vẫn

chưa được cải thiện. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu xuất phát

từ khu vực xuất khẩu và FDI, trong khi DN trong nước vẫn

gặp nhiều khó khăn. Đề xuất VAMC bán nợ xấu cho các tổ

chức nước ngoài hiện cũng đang gặp khó khăn khi phần lớn

các tài sản thế chấp là bất động sản trong khi luật đất đai lại

không cho người nước ngoài được sở hữu bất động sản.

Nhận định thị trường: Các thông tin vĩ mô trái chiều cho

thấy nền kinh tế vẫn đang trong trạng thái ổn định và duy trì

đà tăng trưởng vững, tuy nhiên hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều

khó khăn có thể ảnh hưởng đến đà phục hồi của nền kinh tế

trong giai đoạn còn lại của năm. Trong thời điểm hiện tại có

thể thấy dòng tiền vẫn đang tập trung vào từng mã với những

thông tin tích cực về kết quả kinh doanh trong quý 2, thông tin

về chia cổ tức, và các chuyển biến nội tại tích cực. Chúng tôi

đánh giá tại vùng giá này các nhà đầu tư có thể tiến hành

chốt lời các mã đã tăng mạnh trong thời gian qua và có thể

quay lại khi thị trường có các tín hiệu tích cực sau các phiên

điều chỉnh.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
VN-INDEX

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Trang 2

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

VN-Index xuất hiện một spinning top tại ngưỡng cản 590 sau 2 phiên tăng mạnh bứt phá khỏi ngưỡng cản

580 cho thấy tâm lý chốt lời có xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên độ rộng thị trường vẫn cho thấy tâm lý

tích cực với 126 mã tăng giá và chỉ có 94 mã giảm giá.

Khối lượng khớp lệnh vẫn duy trì ở mức cao với tổng giá trị khớp lệnh vẫn đạt trên 2.000 tỷ, tuy nhiên có 
sự giảm sút đáng kể so với phiên trước cho thấy khả năng bứt phá là không cao. 

Chỉ báo Stochastic tiếp tạo phân kỳ với giá. Điều này cho thấy khả năng điều chỉnh trong vài phiên tới là

lớn.

VN-Index đang tiếp cận mức cận trên của kênh giá tăng, nếu bứt phát khỏi vùng này, mức cản tiếp theo

sẽ trong khoảng 600-610 điểm.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
HN-INDEX

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Trang 3

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

Chỉ  số  HNX-Index tiếp tục 1 phiên điều chỉnh quanh ngưỡng kháng cự tạo ra bởi SMA100 sau phiên 
trước điều chỉnh tạo ra spinning top. Điều này cho thấy rủi ro tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tới là khá 
lớn.

Khối lượng giao dịch sụt giảm khá mạnh so với phiên cuối tuần trước. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng 
bắt đầu quay trở lại trên thị trường và động lực cho việc tăng điểm trở lại trong các phiên tới là khá yếu.

Chỉ báo RSI và Stochastic quay đầu giảm trong vùng overbought cho thấy khả năng tăng trưởng tiếp tục 
của chỉ số này sẽ ở mức thấp. 



BẢNG THEO DÕI CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã CP
Ngày mở 

trạng thái
Mua/Bán

Giá 

Mua/Bán

Giá mục 

tiêu

Giá stop 

loss
Giá hiện tại

Lãi/lỗ dự 

kiến

HQC 16/6/2014 Mua 7.4 10 6.5 8.5 14,8%

PVS 24/6/2014 Mua 27.5 31.6 24.5 29,8 8,4%

PET 25/6/2014 Mua 16.8 19.3 15.1 18.2 8,3%

FPT 7/3/2014 Mua 47.9 55.1 43.5 50 4,3%

HPG 7/3/2014 Mua 54.5 62.6 49 55 0,9%

Lưu ý:

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DN TRONG DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Trang 4

Ghi chú

Khuyến nghị theo 

kỹ thuật

Trạng thái hiện tại

Mở trạng thái

Khuyến nghị theo 

TA & FA
Đóng trạng thái

Đóng trạng thái
Khuyến nghị theo 

TA & FA

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo 

TA & FA

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo 

TA & FA

- Các cổ phiếu khuyến nghị đều được lựa chọn trên tiêu chí: Thanh khoản bình quân 52T >= 200.000 CP/Phiên. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, có kết quả kinh
doanh tăng trưởng đều qua các quý/năm (hoặc) có chuyển biến nội tại tích cực về năng lực tài chính, KQKD trong ngắn/dài hạn. Ngoài ra các khuyến nghị cũng có thể
dựa trên thuần túy phân tích kỹ thuật.

- Các khuyến nghị bán được thực hiện không chỉ dựa trên mức giá mục tiêu, giá stop loss mà còn phụ thuộc tình hình thị trường chung thay đổi (hoặc) cổ phiếu vẫn hoạt
động tốt nên chúng tôi tiếp tục cho cổ phiếu chạy, dời mức trailing stop về 5% so với giá đóng cửa cao nhất mà cổ phiếu này đạt được (hoặc) cổ phiếu chuyển sang giai
đoạn hoạt động kém hiệu quả nên mức stoploss/mức giá mục tiêu bị dời lại .

Khuyến nghị bán PET:

PET 3 phiên liên tiếp tạo các nến thân ngắn quanh ngưỡng cản SMA100. Chốt phiên hôm nay PET điều
chỉnh giảm và tiếp tục không vượt qua được ngưỡng cản 18.5. Tính từ phiên bứt phá ngày 25/6 PET đã tăng
13,5% trong 8 phiên giao dịch. Áp lực bán chốt lời hiện đang rất mạnh và thể hiện rõ rất trong các giao dịch
cuối phiên hôm nay. +DI của chỉ báo ADX điều chỉnh giảm cho thấy xung lực tăng của PET đã giảm đi rất
nhiều.

Khuyến nghị nhà đầu tư tiến hành đóng trạng thái mua.

Khuyến nghị bán PVS:

PVS ra tin lợi nhuận trước thuế lũy kế 2 quý đầu năm đạt 81,4% kế hoạch năm. Tuy nhiên thông tin này đã
được phản ánh vào giá trong các phiên trước đây và hiện tại áp lực chốt lời đang diễn ra rất mạnh vào cuối
phiên hôm nay đẩy PVS lùi sâu qua ngưỡng cản 30.

Khuyến nghị nhà đầu tư tiến hành đóng trạng thái mua.



VĨ MÔ - CHÍNH SÁCH

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TIN TỨC NGÀNH

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Trang 5

Nửa đầu năm, nợ xấu 

nhiều ngân hàng vẫn ở 

mức cao

Trong các nhóm nợ, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) của các NHTM có 

chiều hướng tăng trong 2 quý đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của một số ngân 

hàng vẫn ở mức cao, như Navibank (5,53%), DongA Bank (3,99%), 

PGBank (4,08%), SouthernBank (trên 3%). 

Quỹ ETF nội địa đầu tiên 

của VFM đã được cấp 

giấy phép 

 Quỹ ETF VFMVN30 do CTCP quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) quản lý 

có vốn huy động tối thiểu là 50 tỷ đồng, hoạt động theo hình thức Quỹ hoán 

đổi danh mục (Quỹ ETF) dựa trên chỉ số VN30.

Giá dầu đi xuống do căng 

thẳng từ các nguồn cung 

lắng dịu

Thị trường dầu mỏ Mỹ tuần qua có phần ảm đạm khi lo ngại về bất ổn tại 

Iraq và Libya đã lắng dịu. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này (ngày 4/7), 

tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 8/2014 giảm 

xuống còn 110.87 USD/thùng, so với mức chốt tuần trước là 113,18 

USD/thùng. 

6 tháng đầu năm: Bán lẻ 

tăng hơn 10%

Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng 

đầu năm đạt gần 1.500 tỉ đồng, tăng 10,73% so với cùng kỳ năm 2013. 

Đồng thời, mức bán lẻ trong tháng 6 cũng tăng nhẹ 1,7% so với tháng 

trước. 

Một loạt dự án bất động 

sản tăng giá bán 5-10%

Việc các dự án địa ốc ở Hà Nội như Hoà Bình Green City, Thăng Long 

Number One, Hà Đô Park View... tăng 5 - 10% giá bán trong quý II/2014 

được xem là tín hiệu khả quan cho thị trường bất động sản 2014. 

Giá quặng sắt thế giới sẽ 

tiếp tục giảm do nhu cầu 

thấp

Giá quặng sắt thế giới đã giảm 31% kể từ đầu năm đến nay và sẽ giảm 

tiếp trong các tháng tới do nhu cầu thấp. Hiện giá quặng sắt đứng ở mức 

94,7 USD/tấn.

TIN KINH TẾ

Nửa đầu năm số doanh 

nghiệp ngừng hoạt động 

tại Hà Nội lên đến hơn 

5.000 DN

Tính đến hết tháng 5, có 6.150 doanh nghiệp đăng ký thành lập, giảm gần 

1,5% so với cùng kỳ năm trước, tổng số vốn đăng ký hơn 33,2 nghìn tỷ 

đồng (giảm gần 19%). Trong khi đó, có tới 5.372 doanh nghiệp ngừng hoạt 

động, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

VAMC sẽ bán nợ theo 

thỏa thuận riêng lẻ

Theo dự kiến, trong quý III/2014, VAMC sẽ xúc tiến bán nợ cho một số nhà 

đầu tư.Trước mắt, sẽ không bán đấu giá các khoản nợ, mà VAMC sẽ đàm 

phán riêng lẻ với từng nhà đầu tư tiềm năng để bán nợ.

Tăng trưởng tín dụng 6 

tháng đầu năm ở mức rất 

thấp

Tính đến ngày 25/6, tín dụng toàn hệ thống tăng 2,3%. Đây là mức tăng 

đáng kể, bởi 5 tháng đầu năm, tín dụng chỉ tăng 1,31%. Tuy nhiên, nếu so 

với mục tiêu tín dụng đề ra trong năm nay (12-14%), thì rõ ràng, ngành 

ngân hàng còn cả chặng đường dài trước mắt.



KẾT QUẢ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG SXKD

TIN TỨC KHÁC

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Trang 6

VNM: Đầu tư SCIC đã mua 

398,310 cp

SCIC  thông báo đã mua 398,310 cp CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: 

VNM) trong tổng số 500,000 cp đăng ký mua trước đó.

QTC chốt quyền trả cổ tức 

bằng tiền 55%

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2014. Tỷ lệ thực hiện: 55%/cổ phiếu 

(01cổ phiếu được nhận 5.500 đồng). Thời hạn thực hiện: Ngày 

14/08/2014

Dược Hậu Giang chốt 

quyền trả cổ tức bằng tiền 

15%

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2014. Thời gian thực hiện : 

04/08/2014

Vingroup dự chi gần 2.000 

tỷ đồng trả cổ tức 2013

Hội đồng quản trị Vingroup đang xin phê duyệt chi trả cổ tức bằng 

tiền mặt với tỷ lệ 21,49%, tương đương mỗi cổ phần nhận 2.149 

đồng. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng trình Đại hội cổ đông thông 

qua việc phát hành thêm cổ phần. Cổ tức được chia sẽ được phân 

phối theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 1.000 : 487 cho các 

cổ đông hiện hữu, tức cổ đông cứ sở hữu 1.000 cổ phần sẽ được 

nhận thêm 487 cổ phần mới.

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

ASP: Dự kiến phát hành 

14.7 triệu cổ phiếu trong 

tháng 7/2014

Thời gian thực hiện đợt phát hành dự kiến trong tháng 7/2014. mức 

giá chào bán là 10,000 đồng/cổ phiếu cho 2 cổ đông chiến lược 

PVS: 6 tháng lãi 895 tỷ, 

hoàn thành 81,5% kế 

hoạch cả năm 

Lợi nhuận trước thuế đạt 895,0 tỷ đồng, đạt 229,5% kế hoạch sáu 

tháng đầu năm, tương đương 81,4% kế hoạch năm, tăng 8,2% so 

với cùng kỳ năm trước.

DPR: Lãi trước thuế 6 

tháng ước đạt 91.4 tỷ 

đồng, bằng 37% kế hoạch 

 6 tháng đầu năm 2014, sản lượng khai thác DPR đạt 5,116 tấn, đạt 

33.8% KH năm, vượt 3.8% so với tiến độ yêu cầu; tiêu thu được 

6,411 tấn (33.7% KH năm), giá bán bình quân là 43.6 triệu đồng/tấn. 

PVGas: Dừng cấp khí PM3 

Cà Mau trong 14 ngày

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết nhà thầu Talisman 

(Canada) đã thông báo kế hoạch dừng hoàn toàn việc cấp khí PM3 

Cà Mau trong 14 ngày, từ ngày 6 - 19.7, để thực hiện các công tác 

bảo dưỡng sửa chữa thiết bị. 



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 GMD 2,900,360 HAG 617,360 1 PVS 906,800 VIG 200,000

2 CSM 459,560 ITA 561,300 2 VGS 116,900 PVC 55,400

3 IJC 220,700 VIC 486,720 3 AAA 38,400 ICG 35,000

4 LCG 210,360 HPG 462,060 4 BVS 23,000 LAS 20,200

5 KBC 192,500 DPM 446,000 5 DBC 5,000 SED 12,000

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 12.2 12.6 3.28% 13,963,350 SHB 9.3 9.2 -1.08% 5,725,825

HQC 8.5 8.5 0.00% 6,890,670 SCR 9.2 9.2 0.00% 5,191,296

ITA 8.5 8.5 0.00% 6,075,440 PVS 30.4 29.8 -1.97% 3,993,517

HVG 23.9 24.0 0.42% 5,069,680 PVX 4.4 4.4 0.00% 3,341,227

HAG 25.0 25.5 2.00% 4,648,280 KLF 11.6 11.6 0.00% 3,220,500

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

VNH 4.3 4.6 0.3 6.98% PIV 6.0 6.6 0.6 10.00%

TMS 31.7 33.9 2.2 6.94% KMT 6.0 6.6 0.6 10.00%

ASP 7.3 7.8 0.5 6.85% CTN 6.2 6.8 0.6 9.68%

HHS 22.1 23.6 1.5 6.79% KTS 15.8 17.3 1.5 9.49%

VIC 66.5 71.0 4.5 6.77% BXH 8.5 9.3 0.8 9.41%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

SVI 38.8 36.1 -2.7 -6.96% HBE 5.0 4.5 -0.5 -10.00%

PDR 11.7 10.9 -0.8 -6.84% VNT 35.0 31.5 -3.5 -10.00%

KAC 11.8 11.0 -0.8 -6.78% SQC 77.8 70.1 -7.7 -9.90%

COM 32.6 30.4 -2.2 -6.75% TH1 23.6 21.3 -2.3 -9.75%

TIX 21.5 20.1 -1.4 -6.51% PRC 12.4 11.2 -1.2 -9.68%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 13,963,350   9.4% 1,503       8.4            1.1           SHB 5,725,825      7.9% 912           10.1          0.8            

HQC 6,890,670     3.0% 320          26.5          0.8           SCR 5,191,296      0.9% 137           67.3          0.6            

ITA 6,075,440     0.7% 79            107.5        0.8           PVS 3,993,517      19.3% 3,403        8.8            1.6            

HVG 5,069,680     8.4% 1,605       15.0          1.2           PVX 3,341,227      -188.8% (5,604)       -            2.2            

HAG 4,648,280     9.2% 1,691       15.1          1.4           KLF 3,220,500      16.2% 637           18.2          1.0            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

VNH 7.0% 18.4% 1,784       2.6            0.5           PIV 10.0% 5.5% 469           10.1          0.7            

TMS 6.9% 15.8% 4,316       7.9            1.2           KMT 10.0% 0.5% 59             112.5        0.6            

ASP 6.8% 5.8% 644          12.1          0.7           CTN 9.7% -8.5% (1,302)       (5.2)           0.5            

HHS 6.8% 16.6% 2,122       11.1          1.8           KTS 9.5% 8.2% 2,096        8.3            0.7            

VIC 6.8% 47.0% 8,310       8.5            4.1           BXH 9.4% 17.9% 2,864        3.2            0.6            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

GMD 2,900,360     0.7% 269          130.6        0.9           PVS 906,800         19.3% 3,403        8.8            1.6            

CSM 459,560        31.2% 5,506       8.0            2.3           VGS 116,900         2.8% 382           20.4          0.6            

IJC 220,700        5.6% 603          21.9          1.2           AAA 38,400           9.7% 2,646        7.3            0.7            

LCG 210,360        -24.1% (3,923)      -            0.5           BVS 23,000           7.1% 1,197        11.2          0.8            

KBC 192,500        3.4% 434          26.7          0.9           DBC 5,000             12.0% 3,186        6.8            0.8            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

GAS 208,450        33.4% 5,936       18.5          5.9           ACB 14,102           6.1% 839           18.5          1.1            

VNM 107,513        36.4% 7,667       16.8          5.7           PVS 13,312           19.3% 3,403        8.8            1.6            

VCB 70,090          10.4% 1,653       15.9          1.6           SHB 8,152             7.9% 912           10.1          0.8            

MSN 67,979          2.2% 451          205.0        4.6           SQC 7,711             -2.4% (295)          -            5.8            

VIC 63,491          47.0% 8,310       8.5            4.1           VCG 6,184             8.3% 1,018        13.8          1.1            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

DRH 2.85 -0.8% (79)           -            0.4           SVN 3.20 -4.3% (438)          -            1.0            

AVF 2.49 0.9% 145          37.3          0.5           S12 3.00 -5.6% (720)          -            0.6            

DLG 2.41 2.2% 257          36.1          0.8           HPC 2.83 6.8% 491           10.6          0.7            

VPH 2.40 2.2% 327          25.7          0.5           VIG 2.75 3.8% 248           20.9          0.8            

CLG 2.23 14.6% 1,659       5.5            0.9           PFL 2.68 -21.1% (1,895)       -            0.4            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1&3, Tòa nhà Trung tâm 
Hội nghị Công đoàn, Số 01 Yết 
Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài 
Gòn, Số 236-238
Ng.Công Trứ, P.Nguyễn Thái 
Bình, Q.1, HCM
Tel: 84.8.39151368
Fax: 84.8.39151369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công
ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính
chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho
quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên nguời đọc mua, bán hay
nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông
tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề cập đến trong báo
cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi
thực hiện báo cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation


